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Đơn vị: nghìn đồng 

STT Tên trang thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng đề xuất 
Tổng 

cộng 
Đơn giá Thành tiền Châu 

Thành 

Lai 

Vung 

Lấp 

Vò 

Cao 

Lãnh 

Thanh 

Bình 

Tam 

Nông 

Tân 

Hồng 
Hồng Ngự 

I Thiết bị chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng 

1 Máy X quang di động Cái - 1 1 1 - - 1 - 4 720.000 2.880.000 

2 
Máy X quang kỹ thuật 

số 
Cái - - - 1 1 - 1 - 3 3.900.000 11.700.000 

3 
Hệ thống nội soi chẩn 

đoán dạ dày đại tràng 
HT - - 1 - 1 - - - 2 2.600.000 5.200.000 

4 
Máy siêu âm doppler 

chuyên tim 
Cái - - 1 - - - 1 - 2 1.800.000 3.600.000 

5 
Máy siêu âm doppler 

màu 04 đầu dò 
Cái 1 - - - - - - - 1 1.600.000 1.600.000 

6 
Máy siêu âm doppler 

màu 4D, 3 đầu dò 
Cái - - - - - 1 - - 1 1.800.000 1.800.000 

7 
Máy siêu âm doppler 

màu 03 đầu dò 
Cái - - - - 1 - - - 1 1.600.000 1.600.000 

8 Máy điện tim 3 kênh Cái - - 3 - - - - - 3 45.000 135.000 

9 Máy điện tim 6 kênh Cái 2 - - - - - - - 2 80.000 160.000 

10 Máy điện não ≥16 kênh Cái - - 1 - 1 1 1 - 4 780.000 3.120.000 

11 
Máy đo chức năng hô 

hấp 
Cái 1 - - 1 - - 1 1 4 120.000 480.000 

II Thiết bị xét nghiệm 

1 Máy xét nghiệm miễn Cái - - 1 - 1 1 - - 3 1.800.000 5.400.000 
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STT Tên trang thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng đề xuất 
Tổng 

cộng 
Đơn giá Thành tiền Châu 

Thành 

Lai 

Vung 

Lấp 

Vò 

Cao 

Lãnh 

Thanh 

Bình 

Tam 

Nông 

Tân 

Hồng 
Hồng Ngự 

dịch ≥100 test/h 

2 

Máy xét nghiệm sinh 

hóa tự động ≥200 

test/giờ 

Cái - - - - - 1 - - 1 900.000 900.000 

3 

Máy xét nghiệm huyết 

học tự động ≥22 thông 

số 

Cái - - - 1 - - - - 1 750.000 750.000 

4 
Máy xét nghiệm nước 

tiểu ≥11 thông số 
Cái - - - 1 - - - - 1 55.000 55.000 

5 Máy đo điện giải đồ Cái 1 - - - - 1 1 - 3 190.000 570.000 

6 Máy ly tâm đa năng Cái - - - 1 - 1 - - 2 150.000 300.000 

7 Kính hiển vi 2 mắt Cái 1 - - 1 - - - - 2 25.000 50.000 

8 Tủ ấm 37 - 60 độ C Cái - - - 1 - - - - 1 80.000 80.000 

9 
Tủ bảo quản sinh 

phẩm, mẫu 400 lít 
Cái - - - - - 1 - - 1 98.900 98.900 

10 Bộ pipette các loại Bộ - - - - - 1 - - 1 13.500 13.500 

III Thiết bị HSTC - Phẫu thuật 

1 
Bàn mổ đa năng điện 

thủy lực 
Cái - - - 1 - 1 - - 2 600.000 1.200.000 

2 

Đèn mổ treo trần 2 

chóa công suất 

≥160.000 lux 

Cái - - - - - 1 - - 1 566.000 566.000 

3 
Máy gây mê kèm thở + 

bộ theo dõi khí mê 
Cái - - - - - 1 - - 1 1.089.000 1.089.000 

4 
Máy theo dõi bệnh 

nhân 5 thông số 
Cái 2 - 1 2 - 3 3 2 13 176.000 2.288.000 

5 
Máy thở xâm nhập, 

không xâm nhập 
Cái - - 1 - - 1 - - 2 700.000 1.400.000 

6 Đèn mổ di động Cái - - 1 - 1 - - - 2 140.000 280.000 

7 Máy phá rung tim Cái 1 - - 1 - 1 - - 3 210.000 630.000 
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STT Tên trang thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng đề xuất 
Tổng 

cộng 
Đơn giá Thành tiền Châu 

Thành 

Lai 

Vung 

Lấp 

Vò 

Cao 

Lãnh 

Thanh 

Bình 

Tam 

Nông 

Tân 

Hồng 
Hồng Ngự 

8 Bơm tiêm điện Cái 5 - 3 2 - 3 8 - 21 35.000 735.000 

9 Máy truyền dịch Cái 5 - 2 3 - 2 4 - 16 35.000 560.000 

10 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái - - - 1 - - - - 1 328.000 328.000 

11 Máy cưa bột Cái - - - 1 - - - - 1 29.000 29.000 

12 Kính lúp 2 mắt Cái 1 - - - - - - - 1 12.000 12.000 

13 Bộ dụng cụ cắt Amydal Bộ - - - - - 2 - - 2 50.000 100.000 

14 
Bộ dụng cụ chích chắp, 

lẹo 
Bộ - - - - - 2 - - 2 61.800 123.600 

15 
Bộ dụng cụ mổ quặm, 

mộng mắt 
Bộ - - - 1 - - - - 1 45.000 45.000 

16 Bộ tiểu phẫu Bộ - - - - - 5 - - 5 35.000 175.000 

17 Máy hút dịch Cái - - 2 - - - - - 2 21.000 42.000 

18 Máy phun khí dung Cái 9 2 - - 1 - - - 12 11.500 138.000 

19 
Máy làm ấm máu, dịch 

truyền 
Cái - - 1 - - - - - 1 29.000 29.000 

20 Máy đo SpO2 cầm tay Cái 1 - 3 - - - 4 3 11 20.000 220.000 

21 
Đèn điều trị vàng da 2 

mặt 
Cái - - - 1 - 1 - - 2 90.000 180.000 

IV Thiết bị liên chuyên khoa 

1 
Máy đo khúc xạ kế tự 

động 
Cái - - - 1 - - - - 1 250.000 250.000 

2 Sinh hiển vi khám Mắt Cái 1 - - - - - - - 1 150.000 150.000 

3 
Bộ kính thử thị lực kèm 

gọng 
Cái 1 - - 1 - - - - 2 90.000 180.000 

4 Đèn soi đáy mắt Cái - - - 1 - - - - 1 19.500 19.500 

5 Ghế máy nha khoa HT - - 1 1 1 - - - 3 360.000 1.080.000 

6 
Bộ khám và điều trị nội 

soi TMH + ghế 
HT - - 1 1 1 1 - - 4 250.000 1.000.000 

V Thiết bị chuyên khoa sản - nhi 

1 Monitor sản khoa 02 Cái - 2 2 - - 1 2 - 7 225.000 1.575.000 
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STT Tên trang thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng đề xuất 
Tổng 

cộng 
Đơn giá Thành tiền Châu 

Thành 

Lai 

Vung 

Lấp 

Vò 

Cao 

Lãnh 
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Bình 

Tam 

Nông 

Tân 

Hồng 
Hồng Ngự 

chức năng 

2 Máy Doppler tim thai Cái - - - 1 - - - - 1 35.000 35.000 

3 
Máy soi cổ tử cung 

kèm camera 
Bộ - - - 1 - 1 - - 2 228.000 456.000 

VI Thiết bị VLTL - YHCT 

1 Bồn đun Parafin Cái - - 1 1 - - - - 2 120.000 240.000 

2 
Hệ thống kéo giãn cột 

sống 
HT 1 - - 1 - - - - 2 380.000 760.000 

3 
Máy điện từ trường 

điều trị 
Cái - - 1 - - 1 - - 2 180.000 360.000 

4 Máy điều trị điện xung Cái 1 - - - - 1 - - 2 220.000 440.000 

5 Máy điều trị sóng ngắn Cái - - - - - 1 - - 1 220.000 220.000 

6 Máy Laser điều trị Cái 1 - - 1 - 1 - - 3 114.000 342.000 

7 Máy Laser nội mạch Cái - - - 1 - - - - 1 105.000 105.000 

8 Máy nhiệt trị liệu Cái - - - 1 - - - - 1 130.000 130.000 

9 Máy siêu âm điều trị Cái 1 - - 1 - 1 - - 3 150.000 450.000 

VII Thiết bị khác 

1 
Máy rửa dụng cụ bằng 

sóng siêu âm ≥22 lít 
Cái - - - 1 - - - - 1 100.000 100.000 

2 
Nồi hấp tiệt trùng ≥50 

lít 
Cái - - - 1 - - - - 1 120.000 120.000 

 
Tổng cộng 186 

 
58.674.500 
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